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  Điện Biên, ngày 30  tháng 11 năm 2018


BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh,
Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2018 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Căn cứ Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015,

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XIV; ngày 26, 27/11/2018 Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp để thẩm tra Báo cáo số 439/BC-VKS ngày 19/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), Báo cáo số 864/BC-TANDT ngày 21/11/2018 của Tòa án nhân dân (TAND) và Báo cáo số 409/BC-CTHADS ngày 19/11/2018 của Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh về kết quả công tác năm 2018; Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Ban Pháp chế nhận thấy các báo cáo của VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh đã báo cáo khá toàn diện và đầy đủ về tình hình tội phạm, kết quả hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật, công tác xét xử các vụ án hình sự, dân sự; công tác thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh năm 2018. Các cơ quan tư pháp đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào việc tạo môi trường ổn định thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.  
II. KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO
1. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo của VKSND tỉnh về kết quả công tác kiểm sát năm 2018. VKSND tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự và thi hành án, với việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá: “Tăng cường thực hiện và hoàn thiện kỹ năng lấy lời khai, hỏi cung bị can của Kiểm sát viên nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết tố giác tin báo tội phạm và điều tra tội phạm”; qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng kiểm sát việc khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm. Triển khai thực hiện tốt các đạo luật về hình sự có hiệu lực từ năm 2018. Tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định truy tố của VKS bảo đảm đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai. Tổ chức nhiều cuộc thi nghiệp vụ như: Viết cáo trạng, bản luận tội, kết luận để nâng cao năng lực của Kiểm sát viên; thực hiện các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Các vụ án được đưa ra xét xử không có trường hợp nào Tòa án tuyên không phạm tội hoặc tuyên khác tội danh VKS truy tố. Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ hoạt động tư pháp của TAND trong việc giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, thương mại...Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động thi hành án hình sự, dân sự, bảo đảm 100% các bản án, quyết định của Tòa án đều được đưa ra thi hành đúng pháp luật. Qua kiểm sát VKSND hai cấp đã phát hiện ban hành 59 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong các hoạt động điều tra, xét xử và thi hành án hình sự, dân sự và kiến nghị giải pháp phòng ngừa một số loại tội phạm. VKSND hai cấp đã thực hiện việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định
. Hầu hết các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Quốc Hội, VKSND tối cao giao. Kết quả công tác kiểm sát của VKSND hai cấp đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. 
Tuy nhiên, qua giám sát Ban Pháp chế nhận thấy chất lượng kiểm sát việc giải quyết tin báo tội phạm, công tác kiểm sát điều tra, chất lượng thực hành quyền công tố, nhất là việc tranh tụng của một số Kiểm sát viên còn hạn chế. Có vụ án bị hủy án nhiều lần do những thiếu sót trong hoạt động điều tra, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử nhưng chưa được khắc phục. 
2. Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả công tác của ngành TAND tỉnh trong năm 2018: Tổng thụ lý 2.794 vụ, việc các loại về hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại (So với năm 2017 tăng 196 vụ, việc). Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 2.471/2.794 vụ, việc đạt tỷ lệ giải quyết 88,4%; còn lại 325 vụ, việc đang giải quyết. TAND tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ, việc hình sự, dân sự theo tinh thần cải cách tư pháp, xét xử đúng người, đúng tội, không kết án oan, không bỏ lọt tội phạm. Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa lưu động, góp phần thiết thực vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực Thẩm phán. Bảo đảm việc quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo đúng quy định của pháp luật; quyết định việc miễn, giảm tiền thi hành án đúng pháp luật. Các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản đều đạt so với Nghị quyết của Quốc hội giao. TAND tỉnh đã tiếp tục xem xét, thương lượng để giải quyết bồi thường cho công dân theo quy định của pháp luật (Vụ bà Đặng Thị Nga). Công tác của TAND hai cấp đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh, phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và Nhân dân.

Tuy nhiên, trong công tác giải quyết án hình sự, dân sự của TAND hai cấp vẫn còn một số hạn chế, năm 2018 đã có 06 bản án, quyết định bị hủy, 03 bản án, quyết định bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Có vụ án tham nhũng đã bị hủy nhiều lần do những sai sót trong hoạt động tố tụng song chưa được xử lý khắc phục triệt để
. 
3. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự
Năm 2018, ngành THADS hai cấp đã có nhiều biện pháp thi hành án bảo đảm hiệu quả, đúng pháp luật. Cục THADS tỉnh đã quan tâm chỉ đạo những đơn vị có lượng án lớn, án phức tạp. Tích cực rà soát, xác minh, phân loại án chính xác số việc, tiền có điều kiện và không có điều kiện thi hành, từ đó tập trung tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong công tác thi hành án. Đã thi hành xong 2.408 việc/2.572 việc có điều kiện thi hành (Đạt tỷ lệ 93,62%); Quản lý chặt chẽ 496 việc chưa có điều kiện thi hành. Số tiền đã thi hành xong 90.654.269.000 đồng/105.758.950.000 đồng của số việc có điều kiện thi hành (Đạt tỷ lệ 85,72%); miễn 22 việc với số tiền 120.219.000 đồng, giảm thi hành với số tiền 191.975.000 đồng. Bảo đảm an toàn các kho vật chứng của cơ quan THADS 2 cấp. Tổ chức 12 cuộc cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật, trong đó cưỡng chế thành công 7 việc.
Tuy nhiên qua thẩm tra Ban Pháp chế nhận thấy trong công tác thi hành án dân sự vẫn còn có hạn chế, trong năm 2018 ngành THADS đã bị VKDND tỉnh, huyện ban hành 10 bản kiến nghị khắc phục những sai sót trong công tác THADS.
III. KIẾN NGHỊ 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2019 của VKSND tỉnh, TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh đã nêu trong các báo cáo và đề nghị các Ngành quan tâm một số vấn đề sau:
1. Đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

Tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực, bảo đảm không để xảy ra oan, sai trong hoạt động tố tụng; nâng cao chất lượng kiểm sát tư pháp kịp thời phát hiện kháng nghị, kiến nghị với các cơ quan hữu quan khắc phục triệt để vi phạm trong hoạt động tư pháp. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện, thị xã, thành phố nhất là việc nâng cao chất lượng tranh tụng, trách nhiệm kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án.
2. Đối với Tòa án nhân dân tỉnh

TAND tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh cán bộ, Thẩm phán trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, có biện pháp hữu hiệu để hạn chế án bị cải sửa, huỷ án do lỗi chủ quan của Thẩm phán đồng thời khắc phục triệt để những sai sót trong giải quyết án hình sự, dân sự và thi hành án. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm việc bồi thường vụ bà Đặng Thị Nga trong năm 2019. 
Đề nghị TAND tỉnh báo cáo bổ sung, giải trình làm rõ lý do vụ án Hoàng Thị Minh và đồng phạm phạm tội tham ô tài sản đã bị TAND Cấp cao tại Hà Nội hủy án để điều tra xét xử lại theo quy định của pháp luật, nay tiếp tục lại bị hủy án để điều tra xét xử lại.
3. Đối với Cục thi hành án dân sự

Có biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh những thiếu sót, vi phạm trong việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án, bảo đảm việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án kịp thời, đúng pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả công tác năm 2018 của VKSND tỉnh, TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh; Ban Pháp chế trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
	  Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- VKS tỉnh, Tòa án tỉnh; Cục THADS tỉnh;
- ĐB Quốc hội;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Thành viên Ban Pháp chế;

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Lưu VT, CVPC.


	TM. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN

            Phạm Bá Lung

	
	


(�)Thụ lý kiểm sát 503 tố giác, tin báo (Tăng 90 tin báo so với năm 2017), kiểm sát giải quyết 446 tin, đạt tỷ lệ 88,67%; qua KS đã hủy 01 quyết định không khởi tố vụ án của CQĐT;  Thụ lý KSĐT 1.002 vụ 1.187 bị can;  kiểm sát giải quyết 857 vụ 1.004 bị can, đạt 85,53%; còn đang điều tra: 145 vụ 183 bị can. VKS phải giải quyết 859 vụ 1.050 bị can; đã giải quyết: 826 vụ 1007 bị can, đạt tỷ lệ 96,16%. Thụ lý KSXX sơ thẩm án HS 913 vụ 1.117 bị cáo; Đã KSXX, giải quyết 807 vụ 981 bị cáo, đạt tỷ lệ 88,4%. Thụ lý KSXX phúc thẩm án  HS 32vụ  39 bị cáo; Tòa án đã giải quyết 30 vụ 34 bị cáo; Kiểm sát giải quyết giải quyết sơ thẩm 1.126 vụ, việc DS, HNGĐ; 09 vụ án hành chính; 05 vụ án KDTM. KSXX phúc thẩm 24 vụ DS, HNGĐ. Kiểm sát 310 QĐ xứ lý hành chính của Tòa án. Kiểm sát tạm giữ 767 người; Tạm giam 1.538 người. Kiểm sát 2.197 bị án phạt tù có thời hạn, 45 bị án chung thân; 03 bị án tử hình; 228 án treo; 44 cải tạo không giam giữ.; Quản chế 07 bị án. Qua kiểm sát hoạt động tư pháp VKS 2 cấp đã ban hành 10 kiến nghị vi phạm  đối với CQĐT; 04 kiến nghị đối với TA trong lĩnh vực HS, 06 kiến nghị lĩnh vực dân sự, 01 kiến nghị lĩnh vực THA; 12 kiến nghị đối với việc tạm giữ, tạm giam; 01 kiến nghị Công an về THA hình sự. 10 kiến nghị đối với công tác THA dân sự. Kháng nghị phúc thẩm 1 bản án hình sự; Ban hành 07 kiến nghị với cơ quan, chính quyền địa phương về các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.   


(�) Vụ án Hoàng Thị Minh và đồng phạm phạm tội tham ô tài sản. 
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